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Căn Bệnh

Bệnh ngộ độc thực phẩm là một căn bệnh gây liệt cơ do loại độc tố có nguồn gốc từ một loại vi khuẩn gọi là Clostridium botulinum. Vi khuẩn là các vi trùng có thể lây bệnh. Nhiều loại vi khuẩn có thể lây bệnh. 

Có ba dạng bệnh ngộ độc thực phẩm: 
· Bệnh ngộ độc do thực phẩm xảy ra khi một người ăn, uống hoặc nuốt chất độc được hình thành từ trước (một thứ gì đó có thể gây bệnh) dẫn tới bị bệnh trong vòng vài giờ cho tới nhiều ngày. Bệnh ngộ độc do thực phẩm là một trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng, vì thực phẩm nhiễm độc vẫn có thể tiếp xúc với những người khác ngoài bệnh nhân đó.

· Bệnh ngộ độc ở trẻ em xảy ra ở một số ít trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc bệnh hàng năm, là những em có vi khuẩn C. botulinum trong đường tiêu hóa.
· Bệnh ngộ độc do vết thương xảy ra khi vết thương bị nhiễm vi khuẩn C. botulinum tiết ra độc tố. 

Tất cả các dạng bệnh ngộ độc đều có thể gây tử vong và được coi là các trường hợp khẩn cấp về y tế. Bệnh ngộ độc do thực phẩm có thể đặc biệt nguy hiểm vì nhiều người có thể bị nhiễm độc do ăn các loại thực phẩm đã nhiễm chất độc.
Sự Truyền Bệnh

Bệnh ngộ độc do thực phẩm là do ăn các loại thực phẩm có độc tố gây ngộ độc. Độc tố là một chất có hại có thể gây bệnh. Bệnh ngộ độc do vết thương là do độc tố tiết ra từ vết thương bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum. Bệnh ngộ độc ở trẻ sơ sinh là do ăn phải các bào tử có chứa vi khuẩn gây bệnh ngộ độc, và sau đó các vi khuẩn này phát triển trong ruột và tiết ra độc tố.
Các Triệu Chứng

Các triệu chứng của bệnh ngộ độc gồm hoa mắt, mắt mờ, sụp mí mắt, nói năng lẫn lộn, khó nuốt, khô miệng và suy nhược cơ. Những trẻ sơ sinh mắc bệnh ngộ độc thường có biểu hiện ngủ lịm, kém ăn, táo bón, khóc ư ử và cơ bắp nhão. Đây là tất cả các triệu chứng của tình trạng liệt cơ do độc tố vi khuẩn gây ra. Nếu không được chữa trị, các triệu chứng này có thể gây liệt nơi cánh tay, chân, thân mình và các cơ trong đường hô hấp. Ở bệnh ngộ độc do thực phẩm, các triệu chứng thường bắt đầu khởi phát từ 18 tới 36 giờ sau khi ăn một loại thực phẩm nhiễm vi khuẩn gây bệnh, nhưng có thể xảy ra ngay sau 6 giờ hoặc sau tới 10 ngày.
Điều Trị

Chứng liệt và suy hô hấp xảy ra liên quan tới bệnh ngộ độc nghiêm trọng có thể dẫn tới việc bệnh nhân phải thở bằng máy (máy hô hấp) trong nhiều tuần, ngoài việc chăm sóc điều dưỡng và chữa trị đặc biệt. Sau nhiều tuần, tình trạng liệt sẽ dần dần được cải thiện. Nếu được phát hiện sớm, bệnh ngộ độc do thực phẩm và vết thương có thể chữa được bằng một loại thuốc chống độc có tác dụng ngăn chặn hoạt động của độc tố lưu thông trong dòng máu. Các loại thuốc kháng độc có thể giúp bệnh nhân thuyên giảm bệnh, nhưng vẫn phải mất nhiều tuần mới có thể bình phục. 

Các bác sĩ có thể thử tìm cách loại bỏ thực phẩm đã nhiễm vi khuẩn gây bệnh vẫn còn đọng lại trong ruột bằng cách gây ói mửa hoặc tiến hành biện pháp thụt rửa. Các vết thương cần phải điều trị, thường là qua giải phẫu, để loại bỏ nguồn vi khuẩn tiết chất độc. Việc chăm sóc trợ giúp hiệu quả ở bệnh viện là nền tảng điều trị mọi dạng bệnh ngộ độc. Hiện tại, thuốc kháng độc thường không được sử dụng để chữa bệnh ngộ độc ở trẻ sơ sinh. 
Ngừa Bệnh

Bệnh ngộ độc do thực phẩm thường là do các loại thực phẩm đóng lon ở nhà có hàm lượng a-xít thấp, ví dụ như măng tây, đậu xanh, củ cải đỏ và ngô. Tuy nhiên, đã có những nguy cơ dịch bệnh ngộ độc từ các nguồn tự nhiên khác, ví dụ như tỏi ngâm trong dầu, ớt Chi Lê, cà chua, khoai tây nướng không được xử lý thích hợp bọc trong giấy bạc, và cá lên men hoặc cá đóng lon ở nhà. 

Những người đóng lon thực phẩm ở nhà cần tuân theo các qui trình vệ sinh nghiêm ngặt để giảm mức độ nhiễm bẩn thực phẩm. Các loại dầu có tỏi thảo mộc cần được giữ lạnh. Khoai tây nướng bọc trong giấy nhôm cần được giữ nóng cho tới khi ăn hoặc giữ lạnh. Vì độc tố gây bệnh ngộ độc bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao, những người ăn thực phẩm đóng lon ở nhà nên luộc chín thực phẩm trong 10 phút trước khi ăn để bảo đảm an toàn. Quý vị có thể tìm hiểu hướng dẫn về cách đóng lon thực phẩm ở nhà an toàn từ Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ tại trang mạng điện toán http://www.uga.edu/nchfp/publications/publications_usda.html. 

Vì mật ong có thể có các bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum và là nguồn gây bệnh ở trẻ em, không nên cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi ăn mật ong. Mật ong chỉ an toàn cho những người từ 1 tuổi trở lên. Có thể ngừa bệnh ngộ độc do vết thương bằng cách tìm nơi chăm sóc chữa trị cho các vết thương đã nhiễm vi khuẩn gây bệnh và không chích ma túy. 
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Trích từ:  Centers for Disease Control and Prevention, Facts About Botulism,October 14, 2001 .
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